
Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01         231.550.754.227         174.663.135.293         279.977.362.311         251.740.193.084 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02             1.687.414.149                363.483.818             1.844.907.280                720.883.975 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10         229.863.340.078         174.299.651.475         278.132.455.031         251.019.309.109 

4. Giá vốn hàng bán 11         164.799.346.279         127.710.586.254         204.087.736.159         196.546.039.570 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20           65.063.993.799           46.589.065.221           74.044.718.872           54.473.269.539 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21             3.287.109.592                484.105.188             3.407.889.968                589.864.494 

7. Chi phí tài chính 22            (3.719.821.745)             3.011.641.191            (3.045.374.394)             4.048.799.875 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23                778.871.647                523.932.410             1.437.222.555             1.540.070.218 

8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24                                 -                                   -                                   -   
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8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24                                 -                                   -                                   -   

9. Chi phí bán hàng 25           23.918.662.691           13.258.513.371           27.963.111.158           15.891.852.549 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26           16.077.463.819             7.213.067.589           19.291.507.708           10.427.432.884 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 

25)}
30           32.074.798.626           23.589.948.258           33.243.364.368           24.695.048.725 

12. Thu nhập khác 31                                 -                      4.090.909                                 -                      4.090.909 

13. Chi phí khác 32                                 -                                   -                                   -                                   -   

14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40                                 -                      4.090.909                                 -                      4.090.909 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế       (50 = 30 + 40) 50           32.074.798.626           23.594.039.167           33.243.364.368           24.699.139.634 

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51             7.426.755.434             5.427.244.106             7.660.468.582             5.670.366.208 

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                                 -                                   -                                   -                                   -   

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60           24.648.043.192           18.166.795.061           25.582.895.786           19.028.773.426 

18,1, Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 61

18,2, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70                           2.465                           1.817                           2.558                           1.903 

Tổng Giám đốc Kế Toán Trưởng

TPHCM, Ngày 14 tháng 07 năm 2016

Lập biểu
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